English / Vietnamese 


Key 
Chia khóa 


Thông báo sau hiện đang được dịch từ tiếng Anh. 
The following message ¡is currently being translated from 
English. So there will probably be errors In this translation. 
HÍ you find any errors and would like to offer any sugøested 
Corrections, please forward them to the email address at the 
end of this message. Thank you. 


Thông báo sau hiện đang được dịch từ tiếng Anh. Vì vậy 
có thể sẽ có sai sót trong bản dịch này. Nếu bạn tìm thấy 
bất kỳ lỗi nào và muốn đưa ra bất kỳ sửa chữa được đề 
xuất nào, vui lòng chuyển chúng đến địa chỉ email ở 
cuối thư này. Cảm ơn bạn. 


1. Lưu ý: Thông báo này được gửi ... 


Note: This notice is øiven to you for thoughtful consideration. 
Ít is not to promote any religious organization, business or 
individual enterprise. The appendix of the scriptures in 
quesfion ¡1s included at the end of this messaøe. 


Lưu ý: Thông báo này được gửi đến bạn để bạn cân nhắc 
chu đáo. Nó không phải để quảng bá cho bất kỳ tổ chức tôn 
ø1áo, doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp cá nhân. 


2. Khi Chúa Giê-su Christ bước đi trên trái đất này ... 


As Jesus Christ walked on this earth, his whole life was an 
example of love, honesty, and compassion. When people are 
hungry, He feeds them, when they are sick, He heals them. 
And he did not condemn those who repented of violating 
God's law, but freely forgave them. 


Khi Chúa Giê-su Christ bước đi trên trái đất này, cả cuộc 
đời ngài là một tấm gương về tình yêu thương, sự trung 
thực và lòng trắc ẩn. Khi người ta đói, Ngài cho họ ăn, khi 
họ đau ốm, Ngài chữa lành cho họ. 

Và ông không lên án những người ăn năn vi phạm luật 
pháp của Đức Chúa Trời, nhưng thoải mái tha thứ cho họ. 


3. Sách Thánh tiết lộ rằng ... 


The Holy Bible reveals that Jesus Christ came to prove the 
Love the Creator wants for us. This shows that God cares 
about us and desires us to øet close to Him. See: John 3:16 
4:23 


Sách Thánh tiết lộ rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã đến để minh 
chứng cho Tình Yêu mà Đấng Tạo Hóa muốn dành cho 
chúng ta. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến 
chúng ta và mong muốn chúng ta đến gần Ngài. Xin xem: 
Giăng 3:16 & 4:23 


4. Nhưng Ngài không phải là 


But He is not one to give in to our selfish demands. Instead, 
what He alone knows what we will need. And only on his 
terms. So He established the Way through which we can enter 
into a new relationship based on Grace, not Just Law. 


Nhưng Ngài không phải là người nhượng bộ những đòi hỏi 
¡ch kỷ của chúng ta. Thay vào đó, những øì Ngài một mình 
biết những øì chúng ta sẽ cần. Và chỉ theo điều khoản của 
anh ta. Vì vậy, Ngài đã thiết lập Con đường mà qua đó 
chúng ta có thể bước vào một mối quan hệ mới dựa trên Ấn 
điển, không chỉ là Luật pháp. 


5. The Divine Law - Its Purpose 
Luật thiêng liêng - Mục đích của nó. 
[ might ask "Well, why the Ten Commandments?' 


Tôi có thể hỏi 'Chà, tại sao lại là Mười Điều Răn?' 


The reason for the Law was to establish the constraints of 
truth and error. 


Lý do của Luật là để thiết lập các ràng buộc của sự thật và 
sai lầm. 


And by nature, the Creator is perfect, can only make perfect 
laws. 


Và theo lẽ tự nhiên, Đẫng tạo hóa là người hoàn hảo, chỉ có 
thể đưa ra những định luật hoàn hảo. 


The problem with this is that the Divine Law 1s perfect but I 
am not. 


Vấn đề với điều này là Luật thiêng liêng là hoàn hảo nhưng 
tôi thì không. 


[ may have good intenfions but my nature ¡is flawed. See 
Romans 3: 9-23 


Tôi có thể có ý định tốt nhưng bản chất của tôi là thiếu sót. 
Hãy xem: Rô-ma 3:9-23 


As far as the Law is concerned, I will always be convicted. 


Theo như Luật pháp có liên quan, tôi sẽ luôn bị kết tội. 
6. Mặc dù Luật Divine là tốt ... 


Although the Divine Law 1s øood, 1t really shows what my sin 
is like! So what is the purpose? It was to help me realize that 
unless God intervened on my behalf, it would be a hopeless 
sifuation. I wilÏl need a Savior, and a new nature. 

So that Grace would rule my life and not sin! 


See: Romans 5 20-21 


Mặc dù Luật Divine là tốt, nó thực sự cho thấy tội lỗi của 
tôi là như thế nào! Vậy mục đích là gì? Đó là để giúp tôi 
nhận ra rằng trừ khi Thiên Chúa can thiệp thay mặt tôi, nó 
sẽ là một tình huống vô vọng. Tôi sẽ cần Đấng Cứu Thế, và 
một bản chất mới. Để Grace có thể cai trị cuộc sống của tôi 
và không phạm tội. Xem: Rô-ma 5:20-21 


7. Khi còn nhỏ, những quy tắc ... 


As children, the rules set by parents or guardians sometimes 
seem tfoo sfrict and meaningless, it is only as we ørow up that 
we begin to understand the reasons for them and see get their 
value. This may not be your own experience but bear with me 
for the moment, 


Khi còn nhỏ, những quy tắc mà cha mẹ hoặc người giám hộ 
đặt ra đôi khi có vẻ quá nghiêm khắc và không có ý nghĩa 
øì, chỉ khi chúng ta lớn lên, chúng ta mới bắt đầu hiểu được 
lý do cho chúng và thấy được giá trị của chúng. Đây có thể 
không phải là trải nghiệm của riêng bạn nhưng chịu đựng 
với tôi cho thời điểm này, 


8. Vấn đề là, không chỉ luật ... 


The point is, not only their laws (rules) but our welfare are 
being thought of. 

An example of this is when Jesus said to the false teachers, 
"The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath". 
See: Mark 2: 27-28 Note: Sabbath means "rest” 


Vấn đề là, không chỉ luật (quy tắc) của họ mà cả phúc lợi 
của chúng ta đang được nghĩ đến. 

Một ví dụ về điều này là khi Chúa Giê-su nói với các giáo 
sư giả, "Ngày Sa-bát được tạo ra cho con người, chứ không 
phải con người cho ngày sa-bát”. Xin xem: Mác 2: 27-28 
Lưu ý: Sabbath có nghĩa là "nghỉ ngơi” 


9. Bạn sẽ có mối quan hệ như thế ... 


What kind of relationship would you have IÍ it was based 
solely on compliance with regulations? Would that encourage 
a real love? So the creator has given us the freedom to choose, 
so that we can enter (to participate) In this relationship. 
However, this freedom can be abused and is the reason for 
horror through history. 


Bạn sẽ có mối quan hệ như thế nào nếu nó chỉ dựa trên tuân 
thủ các quy định? Điều đó sẽ khuyến khích một tình yêu 
thực sự? Vậy nên đấng sáng tạo đã cho chúng ta sự tự do để 
chọn lựa, để chúng ta có thể tham gia (để tham gia) vào mối 
quan hệ này. Tuy nhiên, sự tự do này có thể bị lạm dụng và 
là lý do cho nỗi kinh hoàng thông qua lịch sử. 


10. Và do đó, bản chất hư hỏng ... 


And so the corrupt nature and self-serving mofives of 
mankind lead to evil, deception#, exploitation and war. 

* Matthew 7 15, 244-5,9-12 1 John 5 20-21 

The Bible speaks of people who are in direct opposifion to 
their Creator: 'But the one who sins against me wrongøs his 
own soul, alÏ those who hate me love death'. Proverbs 8 36 


11, 


Và do đó, bản chất hư hỏng và động cơ phục vụ bản thân 
của loài người dẫn đến cái ác, sự lừa dối*, 

bóc lột và chiến tranh. * Ma-thi-ơ 7:15, 24:4-5,9-12 

1 Giăng 5:20-21 

Kinh Thánh nói về những người đối lập trực tiếp với Đãng 
Tạo Hóa của họ: "Nhưng kẻ phạm tội với tôi đã làm sai linh 
hồn của chính mình: tất cả những người ghét tôi đều yêu 
cái chết. Châm ngôn 8:36 


Tình yêu và Luật Hoàng gia. 


Love and Royal Law. 


On the other hand a relationship guided by true love (The 
Royal Law*) exhibits true reverence for God and therefore 
care of all of His creation. It encourages ørowth, maturity and 
strength of character. It does not exploif you. 


12. 


See: *James 2:8 &  Matthew 22:37-40 


Mặt khác, một mối quan hệ được hướng dẫn bởi tình yêu 
đích thực (Luật Hoàng gia *) thể hiện sự tôn kính thực sự 
đối với Đức Chúa Trời và do đó quan tâm đến tất cả tạo vật 
của Ngài. Nó khuyến khích sức mạnh của tính cách, sự phát 
triển và trưởng thành. Nó không khai thác bạn. 

Xin xem: * Gia-cơ 2: 8 & Ma-thi-ơ 22: 37-40 


Nguồn là Divine ... 


The source ¡is Divine and thus nurtures these: Honesty, 
compassion, responsibility and forgiveness. This is why Christ 
is so merciful and forgiving. He ¡s the manifestation of God's 
love. And he was ready to pay the final price. John 3:16 


Nguồn là Divine và do đó nuôi dưỡng những điều này: 
Trung thực từ bi, trách nhiệm và tha thứ. Đây là lý do tại 
sao Chúa Kitô rất nhần từ và tha thứ. Anh ấy là sự thể hiện 
tình yêu của Chúa. Và ông đã sẵn sàng để trả giá cuối cùng. 
Giăng 3:16 


13. Vì vậy, theo dự đoán của các nhà tiên tri... 


So, as predicted by the prophets, Christ offered Himself as the 
ultimate sacrifice to meet the requirements (i.e. pay the 
penalty) of the law. On behalf of all who will trust. Please see 
[saiah 53 


Vì vậy, theo dự đoán của các nhà tiên tri, Đấng Christ đã tự 
hiến chính Ngài làm của lễ cuối cùng để đáp ứng các yêu 
cầu (tức là trả hình phạt) của luật pháp. Thay mặt cho tất cả 
những người sẽ tin tưởng. 

Xin xem: Ê-sai 53 


14. Anh ta không chỉ chết, mà vào ngày ... 


He not only died, but on the third day he rose from the grave, 
proving his claim to be the real Messiah - the door through 
which we can receive forgiveness and peace with God, as a 
free giftl 


Anh ta không chỉ chết, mà vào ngày thứ ba, anh ta đã sống 
lại từ nấm mồ, minh chứng cho lời tuyên bố của anh ta là 
Đấng Mê-si thật - Cánh cửa mà qua đó chúng ta có thể 
nhận được sự tha thứ và bình an với Đức Chúa Trời, như 
một món quà miễn phí! 


15. Điều này có nghĩa là những người ... 


This means that those who turn away from rebellion against 
God and are øenuinely ørieved by their errors (sins); and who 
put their faith and loyalty in Jesus Christ are freely forgiven of 
their sins. They are øIven a new nature ( a spiritual rebirth). 


Điều này có nghĩa là những người đã quay lưng lại với sự 
phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời, và những người thực 
sự đau buồn vì lỗi của họ (tội lỗi). Những ai đặt đức tin của 
họ chỉ nơi Chúa Giê Su Ky Tô mới được xưng công bình và 
được ban cho một bản chất mới (sự tái sinh thuộc linh). 
Xem Rôõ-ma 5:1-2 1 Phi-e-rơ 1:23 


16. Chúa Giê-su nói: 
Jesus said: 


Verlly, verlly, I say to you, whoever hears my word and 
believes him who sent me has evelasting life, and shall not 
come into condemnation; but has passed from death unro life. 
John 5:24 See also: Romans 5:9, 8:1 Matthew 11:28 to 30 


Chúa Giê-su nói: 

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà 
tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến 
sự phán-xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 

Giăng 5:24 Xin: Rô-ma 5:9, 8:1 Ma-thi-ơ 11:28-30 


17. Khi mọi người hỏi "chúng ta sẽ làm gì?" 


When people asked “what shall we do?" 

The Apostle Peter said 

“Repent, and be baptized every one of you ¡in the name of 
Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive 
the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to 
your children, and to all that are afar off, even as many as the 
Lord our God shall call. And with many other words did he 
testfy and exhort, saying, Save yourselves from this 
untoward* øeneration.” Acts 2:37-40 *crooked/perverse 


Khi mọi người hỏi "chúng ta sẽ làm gì?" 

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh 
Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, 
rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 

Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc 
về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà 
Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lẫy 
nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng 
rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi 
øian tà nầy! Công vụ 2: 37-40 


Sftart by reading the Gospel of John and Romans ¡in the Holy 
Bible. You can find a free downloadable translation which 
includes the KJV here: 


Bắt đầu bằng cách đọc Phúc âm Giăng và Rô-ma trong 
Kinh thánh. Bạn có thể tìm thấy bản dịch có thể tải xuống 
miễn phí với KJV tại đây: 


https:/www.wordproject.org/bibles/parallel⁄2_lang/_ zip/vietnamese.zIp 


18. Hãy tự đọc Thánh Kinh, 


Many translations in the 1800”s started to tamper with the 
Holy Scriptures as some øroups wanted to promote their own 
views and agendas. 

One example of this is Matthew 6:13 which is often shortened 
or the ending may be put in brackets and/or with false 
comments. 'This verse should end with: 

“,,. For thine Is the kingdom, and the power and the glory 
forever. Amen.” 


Nhiều bản dịch vào những năm 1800 bắt đầu làm xáo trộn 
Kinh thánh vì một số nhóm muốn quảng bá quan điểm và 
chương trình nghị sự của riêng họ. 


Một ví dụ về điều này là Ma-thi-ơ 6:13 thường được rút 
ngắn hoặc phần kết thúc có thể được đặt trong dấu ngoặc và 
/ hoặc với những chú thích sai. Câu này nên kết thúc bằng: 
Bởi vì đối với bạn là Vương quốc, và Quyên lực và Vinh 
quang, mãi mãi. Amen. 


AII translations must follow the same Historical 'Traditional 
Text. Therefore you wilÏ need to carefully check, to see If the 
translation that you read follows the King James Version In 
English. 


Tất cả các bản dịch phải tuần theo cùng một Văn bản 
Truyền thống Lịch sử. 

Do đó, bạn sẽ cần phải kiểm tra cẩn thận, để xem bản dịch 
mà bạn đọc có tuân theo Phiên bản King James bằng tiếng 
Anh hay không. 


Sftart by reading the Gospel of John and Romans ¡in the Holy 
Bible. 


Bắt đầu bằng cách đọc Phúc âm Giăng và Rô-ma trong 
K¡nh thánh. 


You can find a free downloadable translation with KJV here: 


Bạn có thể tìm thấy bản dịch có thể tải xuống miễn phí với 
KJV tại đây: 


https:/www.wordproject.org/bibles/parallel/2 lang/_ zip/vietnamese.zIp 


For helpful and encouraging messages in English we 
recommend: 


www.mijtrust.org 


Đối với những thông điệp hữu ích và khuyến khích bằng tiếng 
Anh, chúng tôi khuyên bạn nền: 
www.mijtrust.org 


Thịs is a “draft” translation 
H you find any errors and would like to offer any sugøested 
Corrections, please forward them to: 
thekeyinfo(@protonmail.com "Thank you. 


Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào và muốn đưa ra bất kỳ sửa 
chữa được đề xuất nào, vui lòng chuyển tiếp chúng đến: 
thekeyinfo(@protonmail.com Xin cảm ơn. 


After this rnarmer therefore pTQU: 


Do đó, hãy cầu nguyện theo cách này: 


” After this manner therefore prœu ue: Our Father which 

œart †ï heqven, Hallowed be thụ rrưme. 

» Thụ kmgdom cơme. Thụ will be dơne †n eoarth, œs it 1s in 

heœvemn. 

” Give us thảs ddu our dưilu bread. 

 And forgtive us our debts, as wve forgive our debtors. 

” And teqd us not into temptatiơn, butt deliver tts frormn 
eviL: For thine is the kimgdơm, œnd the power, ơnd the 


gÌorU, for ever. Ärnen. 


* Do đó, hãy cầu nguyện theo cách này: Lạy Cha chúng con ở trên 
trời; thiêng liêng là tên của bạn. 

1 Vương quốc của bạn đến. Ý muốn của bạn được thực hiện, dưới đất 
cũng như trên trời. 

” Cho chúng tôi hôm nay thức ăn hàng ngày của chúng tôi, 

' Và tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, như chúng ta tha thứ cho những 
người phạm tội với chúng ta. 

3 Và dẫn dắt chúng ta để được thử thách, nhưng hãy giải cứu chúng ta 
khỏi sự dữ. Bởi vì đối với bạn là Vương quốc, và Quyền lực và Vinh 
quanø, mãi mãi. Amen. 


Please note: The translation you have read has been adjusted to approximate the 
Traditional text. 
Xin lưu ý: Bản dịch bạn đã đọc đã được điều chỉnh cho gần đúng với văn bản 
Truyền thống. 


Reference Verses 


References for page 2 


Johm 5:16-]7 


'° For God so loved the world, that he gơœve hs ơnÙU 
begotten Sơn, that wvhosoever believeth †m him should not 


perish, but hœve everloasting Life. 


' For God sent not his Sơn imto the world to cơndenwt the 


word; but that the wvorld through hm rmight be sơved. 


'° Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một 
của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự 
sống đời đời. 

 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để 
đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được 
Cứu. 


John 4:23 


° But the hour corneth, and now †s, vvhern the true 
wworshippers shall worship the Father ỉr sptrit and †n 
truth: for the Father seeketh such to worship hứm. 

23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật 


lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ- 
phượng mà Cha ưa-thích vậy 


References for 5 


Rommans 3:9-]2 


” Whhat then? are we better than the? No, im to Wise: for 
vụe hœve before proved both Jews and Gentiles, that theu 


are dÏ[Ì under sin; 
TÔ `. ° 3 3 
AÄs tt 1s written, There is Trone righteous, TIO, TLOÊ ƠTtG: 


'” There is none that tnderstandeth, there is rrone that 
seeketh after God. 


° Theu are all gơne out of the wwau, theu re together 
becơme umprofitable; there is rnrone that doeth good, 1o, 


TLOt OTte. 


? Thế nào! Chúng ta có điều øì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã 
tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền 
tội lÔI, 

!° nhự có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một 
người cũng không. 

!' Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm 
kiếm Đức Chúa Trời. 

! Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một 
người làm điều lành, dẫu một người cũng không. 


Rommms 3:]9-26 


'” Now we know that what thứngs soever the law soith, tt 


sơith to them. who are under the law: that everu 1Tnottth 


Tngu be stopped, œơnd dÌL the world mau become guiÌtU 
before God. 


” Therefore bu the deeds of the Llaw there shúall no flesh be 
7?ustified im is sight: for bụ the law is the knowledge of 
sữn. 

ˆ” But now the Tighteousness of God wvithout the law 1s 


Tnarifested, being witnessed bụ the Llơw ơnd the prophets; 


ˆ Even the Tighteousness of God which is bụ faith of Jesus 
CTưrist umto d[[ and ttpơn dÙÌ them that believe: for there 1s 


TO đifferernce: 


 For all! hœve sinned, and cơme short of the gÌoru of God; 
: Bemg Jjustified freelu bụ lhis grace through the 


redermrptiơn that 1s ïm CTưist Jesus: 


” Whơm God hath set forth to be a propitiatioơn ˆ through 
faith it hs blood, to declare his righteousness for the 
Temissiơn of sỉns that are post, h through the forbeqarance 
of God; 


“To declœre, Ì sqdu, at this từme hỉs righteousness: that he 
Tửght be just, and the justifier of hỉm wvhich beleveth †n 
Jesus. 


* The wrath-ending Sacrifice that satisfies God's righfteous anger. 


° As under the previous covenant/dispensation or oufside of ørace. cf. Acts 17:30 


! Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật-pháp nói, là nói cho mọi 
kẻ ở dưới luật-pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thế 
gian đều có tội trước mặt Thượng Đế; (Replaced - conƒess - tO - is gwiÏfy) 

? vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật-pháp mà sẽ được 
xưng công-bình trước mặt Ngài, vì luật-pháp cho người ta biết tội- 
lôi. 

?' Nhưng hiện bây giờ, sự công-bình của Đức Chúa Trời, mà luật- 
pháp và các đấng tiên-tri đều làm chứng cho, đã bày-tỏ ra ngoài luật- 
pháp: 

? tức là sự công-bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa 
Jêsus-Christ, cho mọi người nào tin. Chẳng có phân-biệt chi hết, 

® vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức 
Chúa Trời, 

* và họ nhờ ân-điển Ngài mà được xưng công-bình nhưng-không, 
bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus-Christ, 

? là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của-lễ chuộc tội, bởi đức-tin 
trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày-tỏ sự công-bình mình như vậy, vì 
đã bỏ qua các tội phạm trước kia, 

* trong buổi Ngài nhịn-nhục; tức là Ngài đã tỏ sự công-bình Ngài 
trong thời hiện-tạI, tỏ ra mình là công-bình và xưng công-bình kẻ nào 
tin đến Đức Chúa Jêsus. 


References for 6 
Romơns 5:20-2] 


“ Moreover the lœw entered, that the offence Tnight 


aboumd. But where si aqbounded, groace đỉd rnuch Tnore 


qbound: 


”“ That as sin hath reigned tmto death, even so Tright 
groace reigt+ through righteousness tứtto cterrndaL te Đụ 


Jesus CTưrtst our Lord. 


? Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào 
tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, 


?! hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng 
cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức 
Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. 

References for 8 


Mark 2:27-28 


” And he sơid tnto them, The sabbdqath was 1nade for 1Tnữơn, 


nd not Tnưnt for the saDbbdath: 


“ Therefore the Sơn of man is Lord glso of the sabbdth. 


? Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng 
phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. 


” Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. 


References for 10 


Matthew 7:15 


'” Bewœre of false prophets, wvhich comne to out it sheep s 


clothing, but inwvardlu theu are ravering wwolwes. 


1 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các 
ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 


Mtthew 24:4-5 


“ And Jesus answvered œnd sơid tưtto them, Fake heed thút 
TLO Tra decetve UOU. 


"Tor Tnư1u shdÏlL come tt 1n 1rdme, sưng, am CTưrist; 
and shaÏll deceive 1Tnưnu. 


* Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ-dành các ngươi. 
” Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; 
và sẽ dỗ-dành nhiều người. 


Mútthew 24:9-12 


” Then shall theu delver uou up to be œffticted, œnd shatl 
kửI uou: and ue shall be hated of dÏÌÌ rrations 

for TU Ttdmte s sgake. 

'” And then shaIl Tnœnwu be offended, and shall betrau one 
another, and shaLl hate ơne another. 

” And Tnœ1u false prophets shall rise, and shaÏll deceive 
Tnưmu. 

” And becguse túquitu shall aboumd, the love of 1namtwU 
shatl wœx cold. 


* Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; 
các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. 


'°9 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám đỗ, phản nghịch 
nhau, và ghen ghét nhau. 


Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 
12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều 
người sẽ nguội lần. 


T1Johm 5:20-21 


ˆ And we know that the Sơn of God is come, and hath 
giver us đn trnrderstanding, that vve 1ndưu Kknow hm thút 1s 
truưe, nd +wve œre †m hỉm thút is true, even in hỉs Sơn Jesus 
CTưtst. Ihis is the true God, œnd eterrnol tife. 
'' Little children, keep uourselves from idoÌs. Amren. 
ˆ° Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí 
khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở 
trong Đãng chân thật, 
ˆ' Hỡi các con-cái bé-mọn, hãy giữ mình về hình-tượng. Amen 


( “Amen” Restored and “!” Removed_ Đã khôi phục "Amen". "I" Dấu chấm than bị xóa.) 


References for 12 
James 2:8 


PP Uue fulfiL the roudl law according to the scripture, Thou 


shalt Love thụ rreighbour œs thụseÈf, ue do +wvell: 


® Nếu bạn thực hiện luật Hoàng gia. Bạn sẽ yêu người hàng xóm như 
chính mình. Bạn làm tốt. 


Please note: The translation you have read has been adjusted to approximate the Traditional text. 
Xin lưu ý: Bản dịch bạn đã đọc đã được điêu chỉnh cho gân đúng với văn bản Truyên thống. 


Mútthew 22:357-40 


- Jesus sơid tưrrto hm, Thott shúlt love the Lord thụ God 
vvtth all thụ heart, and vvith d[[ thụ soul, and vwvith aÙ[ thụ 
Tmmd. 36 Thịis is the first and greqat corrmanrdmertt. 


” And the secơnd is like unto it, Thơu shalt lowe thụ 
Treighbotur œs thụset. 


“ Ơn these two commmandments hưng dÏ[l the Law and the 
prophets. 


3“ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý 
mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 


38 Ấ v là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 


3 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận 
như mình. 


Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. 
References for 13 


lsaiah 55 


' Who hath believed ơur Teport? œnd to whom is the qrTrmn 
of the LORD reveoled? 


ˆ For he shall grow up before hỉm œs œ tender pÌLœnt, and 
dS Œd TOOt OULtt Of a drụ ground: he hath 1o fOrTmn TOT 
corneliness; and when we shúll see hỉm, there 1s 1o bequtU 
thuat wwe should destre him. 


°“ He is despised and rejected of Tnen; œ T1 OÍ SOTTOVVS, 
and acquairted with grief: œtd wve hỉd ds tt vvere our fqces 


from him; he wvas despised, ơnd ve esteemed hm 1iot. 


: Surelu he hath borne otr griefs, and coarried oUr 


SOTTOWwS: Uet we đỉd esteem hỉm stricken, srrftten of God, 
and dffticted. 


” But he was wounded for our transgressions, he +vwds 
bruised for our tmiquities: the chastisermment of our peqce 


vwds ttpơrnt hm; ữnd with hỉs stripes vwve are heoLted. 


° AIL we like sheep hưve gơne qstrdu; we have turred 
everu ơne to hỉs owvn wdu; ơnd the LORD hath taid ơn hữm 


the iquitu of ts dÏL 


“ He was Ooppressed, ơnd he wvas dffticted, uet he opered 
Tot hỉs rnouth: he is brought œs da lamb to the sLlaughter, 
and œs a sheep before her shearers is dumnb, so he 


opencth not his 1nroutt. 


” He was taken from prtsơn œnd from †udgrnert: and wvho 
shalL declare hỉis genergdtion? for he wwas cut off out of the 
Land of the tvừng: for the transgressiơnx of TU peopÌe wwds 


he strtckem. 


” And he made his grœve with the wicked, ơnd with the 
rich im his death; becquse he had dơne 1o vioLence, Tnreither 


yvds ru decctt †m hỉs rnouth. 


'” Yet it plLeased the LORD to bruise hìm; he hath put hỉm 


to grief: wvhen thou shalt rmrake hỉs soutl ơn offering for 


si, he shall see his seed, he shall prolong hỉs ddaus, and 


the pleasure of the LORID shaftl prosper †n his hưnd. 


'h He shall see of the travdil of hs souL; and shall be 
sơatisfied: bụ his knowledge shall mu righteous servanrt 


?ustifUu mnamu; for he shall beoar their triquities. 


? Therefore will I đivide him a portiơn with the greot, 
and he shall divide the spoiL with the strơng; becquse he 
hatt poured out his soul unto death: and he was 
Tumbered with the transgressors; and he boare the sỉn of 


Tnaxu, ơnd 1nade †ntercessiơn for the trdnsgT€SSOTS. 


CHƯƠNG 53 
1 Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va 
đã được tỏ ra cho ai? 
2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ 
đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đế; khi chúng 
ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 
3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, 
biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm 
xem; chúng ta cũng chăng coi người ra øì. 
4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực 
của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời 
đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 
5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng 
ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, 
bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 


6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê- 
hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. 

7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chăng hề mở 
miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên cầm ở 
trước mặt kẻ hớt lông, người chăng từng mở miệng. 

6 Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những 
kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất 
người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? 

9 Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người 
được chôn với kẻ giàu; dầu người chăng hề làm điều hung dữ và 
chăng có sự dối trá trong miệng. 

10 Đức Giê-hô-va lẫy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến 
gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, 
người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý 
chỉ Đức Giề-hồ-va nhờ tay người được thạnh vượng. 

11 Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm 
thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lẫy sự thông biết về mình làm 
cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi 
họ. 

12 Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ 
chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình 
cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều 
người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội. 


References for 15 


Rommưns 5:]-2 


' Therefore bemg justified bụ faith, we hưve peace with 
God through our Lord Jesus Christ: 


: Bu whom. dlso wve hưve œccess bụ fdith tmto thỉs grace 
wvhereir wwe stand, and rejoice ỉn hope of the gloru of 
God. 


' Vậy chúng ta đã được xưng công-bình bởi đức-tin, thì được hòa- 
thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, 

ˆ là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức-tin vào trong ơn nầy là ơn 
chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự 
trông-cậy về vinh-hiển Đức Chúa Trời. 


1Peter 1:23 


: Bemg borr qgưina, mot of corruptible seed, but of 
incorruptible, bụ the word of God, which livethr œnd 
abtdeth for ever. 


3 anh em đã được lại sanh, chăng phải bởi giống hay hư-nát, nhưng 
bởi giống chăng hư-nát, là bởi lời hằng sống và bền-vững của Đức 
Chúa Trời. 

References for 16 


Johmt 5:24 


P Vertlu, verttu, Ì sau tưto uou, He that heareth 1n word, 
and believeth ơn hiỉm thưt sent rmne, hath everlastimng Life, 
and sholl not corne trto condermtgation; but is passed frơm 


deqath uưtO life. 


^ Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng 
đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán-xét, song 
vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 


ERomans 5:9 


” Much more then, beimqg nrow justified bụ hỉis blood, vue 


shall be sœved from +wvrath throtutgh hữm. 


°* Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công-bình, thì 
sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh-nộ là dường nào. 


Romns 6:] 


' There is therefore now no condemmndtiơn to them which 


are tr Clưtst Jesus, who wvdlk not after the ftlesh, but œfter 


the Sptrtt. 


1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những kẻ ở 
trong Đức Chúa Jêsus-Christ; những người không bước đi theo xác 
thịt, nhưng theo Thánh Linh. 


Văn bản được cung cấp để khớp với văn bản truyền thống. 


Mútthew T1:28-30 


` Come unto rne, all ue that labour ơnd are heœvu Lladen, 


and I wtll give uou rest. 


”” Take TU uokKe ttpomt Uou, ứnd learm~t of 1ne; for Ï mm 
Tneek œơnd lowlu tr heort: œnd ue shúll find rest unto Uour 


souls.  ° For Tu uoke 1s eqasu, and 1nu burden is light. 


“8 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các 
ngươi được yên-nghi. 


® 'Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường: nên hãy gánh lấy ách của ta, và 
học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghi. 


3 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng. 


